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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Bản án số: 14/2021/HS-ST 

Ngày: 19/4/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm Pn - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Đào 

Các Hội thẩm nhân dân:            Bà Nguyễn Thị Tùng Hoa 

                               Bà Trần Thị Kim Phương 

Thư ký phiên tòa: Bà        g c Di p, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n t nh    T nh tham  ia phiên tòa  Bà 

Nguyễn Thị Tâm, Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, tại Hội T xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2021/TLST-HS ngày 

17/02/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2020/QĐXXST-HS ngày 

15/3/2021, đối với bị cáo: 

         H  và t n: Đoàn Văn Đ; t n g i khác: Không; giới tính:  am;
 
sinh ngày 

05 tháng 10 năm 1974, tại huy n T, tỉnh Hà Tĩnh; nơi ĐK KTT và chỗ ở hi n 

nay: Thôn T, xã A, huy n T, tỉnh Hà Tĩnh;
 
quốc tịch: Vi t  am; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không;
 
trình độ h c vấn: 1/12; nghề nghi p: Kinh doanh; h  và t n 

cha: Đoàn Văn Y, sinh năm: 1941 (đã chết); h  và t n mẹ:  guyễn Thị H, sinh 

năm: 1944 (già yếu), trú tại: xã T, huy n T, tỉnh Hà Tĩnh; anh, chị, em ruột: có 

07 người (bị cáo là con thứ 5 trong gia đình); vợ: Trần Thị U, sinh năm: 1982, 

nghề nghi p:  ao động tự do;
 
con: 03 đứa (đứa lớn sinh năm 1997, đứa nhỏ sinh 

năm 2020), vợ và con đều trú tại: Thôn T, Xã A, huy n T, tỉnh Hà Tĩnh;
 
 

Tiền án: Không.
 

          Tiền sự: 01 tiền sự về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhi m để xảy ra hoạt 

động mua bán dâm tại cơ sở do mình quản lý” bị UB D huy n T xử phạt số tiền 

15.000.000 đồng theo Quyết định số 5058 ngày 15/9/2020.     

Bị tạm gi  ngày 12/12/2020, bị khởi tố bị can và chuyển tạm giam từ ngày 

20/12/2020 đến nay. Hi n đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà 

Tĩnh; có mặt tại phi n tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Ven Thị P, sinh năm: 1992, địa chỉ: Bản P, xã B, huy n K, tỉnh 

 gh  An; vắng mặt. 

- Chị Cốc Thị M, sinh năm: 1996, địa chỉ: Bản P, xã B, huy n K, tỉnh 
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 gh  An; vắng mặt. 

- Anh    Vạn T, sinh năm: 1988, địa chỉ: Xóm T, xã M, huy n C, tỉnh Hà 

Tĩnh; vắng mặt. 

- Anh  guyễn Viết H, sinh  năm: 1991, địa chỉ: Thôn H, xã V, huy n C, 

tỉnh Hà Tĩnh; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án như sau: 

 Đoàn Văn Đ là chủ nhà nghỉ Đ Xuân, địa chỉ thôn C, xã A, huy n T, tỉnh 

Hà Tĩnh) hoạt động theo Giấy chứng nhận số 28D8.000.2247 ngày 28/7/2017 

của Phòng tài chính kế hoạch - UB D huy n T cấp.  gày 5/12/2020, Ven Thị 

P (sinh năm 1992, trú tại bản P, xã B, huy n K, tỉnh  gh  An); ngày 9/12/2020, 

Cốc Thị M (sinh năm 1996, trú tại bản P, xã B, huy n K, tỉnh  gh  An) đến gặp 

Đoàn Văn Đ đặt vấn đề xin ở lại nhà nghỉ Đ Xuân để bán dâm thì Đ đồng ý. 

Đoàn Văn Đ bố trí cho P, M ăn, ở tại nhà nghỉ Đ Xuân, khi nào có khách đến 

mua dâm, Đ sẽ bố trí cho P, M bán dâm. Mỗi lượt bán dâm sẽ thu tiền của người 

mua dâm 200.000đồng, trong đó Đ hưởng 100.000 đồng, người bán dâm được 

hưởng 100.000 đồng. Vào khoảng 22h30’ ngày 11/12/2020,    Vạn T (SN 

1988) trú tại xóm Trại Tiểu, xã M, huy n C, tỉnh Hà Tĩnh và  guyễn Viết H 

(S  1991) trú tại xóm Hạ Vàng, xã V, huy n C, tỉnh Hà Tĩnh rủ nhau đến nhà 

nghỉ Đ Xuân để mua dâm. Khi đến    Văn T và  guyễn Viết H gặp Đoàn Văn 

Đ hỏi “anh ơi, ở đây có con em nào không” (ý hỏi có gái bán dâm không) thì Đ 

trả lời “có” và hướng dẫn cho T và H đi l n tầng 2 của nhà nghỉ Đ Xuân gặp 

Ven Thị P và Cốc Thị M để mua dâm. Ven Thị P dẫn    Vạn T vào phòng nghỉ 

thứ nhất tầng 2; Cốc Thị M dẫn  guyễn Viết H vào phòng nghỉ thứ tư tầng 2. 

Sau khi vào phòng, Ven Thị P và    Vạn T, Cốc Thị M và  guyễn Viết H đã 

cởi hết quần áo, đeo bao cao su để chuẩn bị quan h  tình dục thì bị lực lượng 

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh Pt hi n bắt quả tang, thu gi  các 

vật chứng có li n quan.      

Quá trình điều tra xác định ngoài hành vi chứa mại dâm bị Pt hi n bắt quả 

tang tr n: Đoàn Văn Đ đã 8 lần thực hi n hành vi chứa mại dâm tại nhà nghỉ Đ 

Xuân, thu lợi bất chính tổng số tiền 800.000 đồng. Cụ thể như sau: 

        Lần thứ nhất  Vào khoảng 22 giờ ngày 05/12/2020, có một người đàn ông, 

(không xác định được t n, tuổi, địa chỉ) đến nhà nghỉ Đ Xuân hỏi Đoàn Văn Đ 

“có con em nào không”, Đ hiểu ý là hỏi để mua dâm n n đã bố trí cho Ven Thị P 

bán dâm với người đàn ông này tại phòng thứ nhất tầng 2 nhà nghỉ Đ Xuân với 

giá 200.000đ. Sau khi bán dâm xong, Ven Thị P đã nộp lại cho Đoàn Văn Đ 

100.000đ.  

         Lần thứ hai  Vào khoảng 23 giờ ngày 05/12/2020, có một người đàn ông 

(không xác định được t n, tuổi, địa chỉ) đến hỏi Đoàn Văn Đ và đặt vấn đề mua 

dâm, Đ đồng ý và tiếp tục bố trí cho Ven Thị P bán dâm với người đàn ông này 

tại phòng thứ nhất tầng 2 với giá 200.000đ. Sau khi bán dâm xong, Ven Thị P đã 

nộp lại cho Đoàn Văn Đ 100.000đ.  
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       Lần thứ ba  Vào buổi trưa ngày 06/12/2020, có một người đàn ông (không 

xác định được t n, tuổi, địa chỉ) đến nhà nghỉ Đ Xuân gặp Đoàn Văn Đ đặt vấn 

đề mua dâm, Đ đồng ý và đã bố trí Ven Thị P bán dâm cho người đàn ông này 

tại phòng thứ nhất tầng 2 nhà nghỉ Đ Xuân với giá 200.000đ. Sau khi bán dâm 

xong, Ven Thị P đã nộp lại cho Đoàn Văn Đ 100.000đ.  

        Lần thứ 4  Vào khoảng 23 giờ ngày 08/12/2020, có một người đàn ông 

(không xác định được t n, tuổi, địa chỉ) đi đến nhà nghỉ Đ Xuân gặp Đoàn Văn 

Đ đặt vấn đề mua dâm, Đ đồng ý và bố trí cho Ven Thị P bán dâm cho người 

đàn ông này tại phòng thứ nhất tầng 2 nhà nghỉ Đ Xuân với giá 200.000đ. Sau 

khi bán dâm xong, Ven Thị P đã nộp lại cho Đoàn Văn Đ 100.000đ.  

        Lần thứ 5  Khoảng 23h30’ ngày 08/12/2020 (sau khi bán dâm với người 

đàn ông nói tr n) thì có một người đàn ông (không xác định được t n, tuổi, địa 

chỉ) đi đến nhà nghỉ Đ Xuân gặp Đoàn Văn Đ đặt vấn đề mua dâm, Đ đồng ý và 

bố trí cho Ven Thị P bán dâm với người đàn ông này tại phòng thứ nhất tầng 2 

nhà nghỉ Đ Xuân với giá 200.000đ. Sau khi bán dâm xong, Ven Thị P đã nộp lại 

cho Đoàn Văn Đ số tiền 100.000đ.  

        Lần thứ 6  Vào khoảng 22h ngày 09/12/2020, có một nam thanh ni n 

(không xác định được t n, tuổi, địa chỉ) đi đến nhà nghỉ Đ Xuân gặp Đoàn Văn 

Đ hỏi “có con em nào không” (ý hỏi Đ có gái bán dâm không) thì Đ nói có và bố 

trí cho Cốc Thị M bán dâm với nam thanh ni n này tại phòng thứ tư tầng 2 nhà 

nghỉ Đ Xuân với giá 200.000đ. Sau khi bán dâm xong, Cốc Thị M đã nộp lại 

cho Đoàn Văn Đ 100.000đ. 

            Lần thứ bảy  Vào khoảng 21h ngày 10/12/2020, có một nam thanh ni n 

(không xác định được t n, tuổi, địa chỉ) đi đến nhà nghỉ Đ Xuân gặp Đoàn Văn 

Đ đặt vấn đề mua dâm, Đ đồng ý và bố trí cho Ven Thị P bán dâm với người đàn 

ông này tại phòng thứ nhất tầng 2 nhà nghỉ Đ Xuân với giá 200.000đ. Sau khi 

bán dâm xong, Ven Thị P đã nộp lại cho Đoàn Văn Đ số tiền 100.000đ.  

            Lần thứ tám  Vào khoảng 21h30 ngày 10/12/2020, có một nam thanh 

ni n (không xác định được t n, tuổi, địa chỉ) đi đến nhà nghỉ Đ Xuân gặp Đoàn 

Văn Đ đặt vấn đề mua dâm, Đ đồng ý và bố trí Cốc Thị M bán dâm với nam 

thanh ni n này tại phòng thứ tư tầng 2 nhà nghỉ Đ Xuân với giá 200.000đ. Sau 

khi bán dâm xong, Cốc Thị M đã nộp lại cho Đ 100.000đ. 

Vật chứn  của vụ án   

-  41 bao cao su nhãn hi u VIP chưa qua sử dụng; 

-  20 bao cao su đã qua sử dụng; 

- 19 vỏ bao cao su nhãn hi u VIP đã bị xé rách. 

Tại bản cáo trạng số: 13/CT-VKS-P1 ngày 05/02/2021 của Vi n kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Đoàn Văn Đ về tội “Chứa mại dâm” 

theo điểm c khoản 2 Điều 327 BLHS.
 

Tại phi n tòa sơ thẩm, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau 

khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhi m hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c 

khoản 2 Điều 327, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự tuy n xử bị cáo 
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Đoàn Văn Đ mức án 06-07 năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Về vật chứng và các 

vấn đề khác đề nghị giải quyết theo quy định của Pp luật. 

 Tại phi n tòa, bị cáo Đoàn Văn Đ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 

đồng ý với tội danh bị truy tố, xét xử, không k u oan, sai.  

Tại lời nói sau cùng bị cáo thể hi n thái độ ăn năn, hối cải và đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài li u đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phi n toà, tr n cơ sở xem xét đầy đủ, toàn di n tài li u, 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát vi n, bị cáo và nh ng người tham gia tố tụng 

khác, 

NHẬN ĐỊNH: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà 

Tĩnh, Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, điều tra vi n, kiểm sát vi n quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình xét xử, bị cáo, người tham gia tố tụng không 

có ý kiến hoặc khiếu nại gì th m về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hi n đều hợp Pp. 

[2] Tại phi n tòa sơ thẩm, bị cáo hoàn toàn thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với bi n bản bắt người phạm 

tội quả tang, lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ li n quan, các tài li u, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với thời gian, địa điểm phạm tội. Do đó, 

đủ căn cứ để kết luận: Từ ngày 05/12/2020 đến ngày 11/12/2020, tại nhà nghỉ Đ 

Xuân thuộc thôn C, xã A, huy n T, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Văn Đ đã 09 lần thực 

hi n hành vi “Chứa mại dâm”, thu lợi số tiền 800.000đồng. Đến khoảng 23h30’ 

ngày 11/12/2020, khi Đoàn Văn Đ đang tổ chức cho Cốc Thị M và Ven Thị P 

bán dâm cho    Vạn T và  guyễn Viết H thì bị Pt hi n bắt gi  quả tang. 

[3] Điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự quy định: “N ười n o chứa 

mại d m thuộc một tron  các T hợp sau đ y thì bị phạt tù từ 05 đến 10 năm. 

c, phạm tội từ 02 lần trở lên”. 

[4] Đoàn Văn Đ có hành vi cho Ven Thị P và Cốc Thị M ở lại nhà nghỉ Đ 

Xuân do Đ làm chủ và trực tiếp quản lý để hoạt động mua bán dâm trong nhà 

nghỉ Đ Xuân nhằm mục đích thu lợi bất chính. Mặc dù biết vi c chứa mại dâm 

là trái với quy định của Pp luật nhưng vì mục đích vụ lợi Đoàn Văn Đ đã bất 

chấp để thực hi n hành vi phạm tội. Xét hành vi của bị cáo Đoàn Văn Đ là rất 

nghiêm tr ng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, 

trật tự trị an xã hội. Bị cáo là người đủ tuổi chịu trách nhi m hình sự, có đầy đủ 

năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu m i chế tài hình sự theo 

quy định. Bị cáo đã có 01 tiền sự về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhi m để xảy 

ra hoạt động mua bán dâm tại cơ sở do mình quản lý” bị UBND huy n T xử 

phạt số tiền 15.000.000 đồng theo Quyết định số 5058 ngày 15/9/2020. Không 

lấy đó làm bài h c, Đoàn Văn Đ tiếp tục thực hi n hành vi phạm tội. Bị cáo 

không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự, bị áp dụng tình tiết 

định khung tăng nặng “phạm tội từ 02 lần trở l n”, được hưởng các tình tiết 
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giảm nhẹ trách nhi m hình sự “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, sau khi phạm tội nộp tiền thu lợi bất chính 800.000đ quy 

định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, một mức án 

nghiêm là cần thiết để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung như đề nghị của 

đại di n VKSND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên tòa là phù hợp. 

 [5] Đối với hành vi mua dâm của  guyễn Viết H,    Vạn T và hành vi 

bán dâm của Ven Thị P, Cốc Thị M, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà 

Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là đúng 

quy định. 

 [6] Về bi n Pp tư Pp và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; khoản 

2 Điều 106 BLTTHS:  

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền bị cáo thu lợi bất chính 800.000đồng. 

Tịch thu tiêu hủy:  

- 41 bao cao su nhãn hi u VIP chưa qua sử dụng; 

- 20 bao cao su đã qua sử dụng; 

- 19 vỏ bao cao su nhãn hi u VIP đã bị xé rách. 

Tình trạng cụ thể các vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an t nh    T nh v  Cục thi hành án dân sự t nh 

   T nh ngày 08/02/2021. 

[7] Về án phí: Bị cáo Đoàn Văn Đ  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

[8] Về quyền kháng cáo: Nh ng người tham gia tố tụng thực hi n quyền kháng 

cáo theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 45, 299, 367 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

1.Về tội danh, mức hình phạt, điều luật áp dụng: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 

327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS: 

Tuyên bố bị cáo Đoàn Văn Đ phạm tội “Chứa mại dâm” . 

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Đ 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

12/12/2020. 

         2.Về bi n Pp tư Pp và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; khoản 2 

Điều 106 BLTTHS:  

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền bị cáo thu lợi bất chính 800.000đồng 

(Bị cáo đã nộp tại Biên lai số 0005513 ngày 04/02/2021 tại Cục thi hành án dân 

sự tỉnh Hà Tĩnh). 

Tịch thu tiêu hủy:  

- 41 bao cao su nhãn hi u VIP chưa qua sử dụng; 



6 

 

- 20 bao cao su đã qua sử dụng; 

- 19 vỏ bao cao su nhãn hi u VIP đã bị xé rách. 

Tình trạng cụ thể các vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an t nh    T nh v  Cục thi hành án dân sự t nh 

   T nh ngày 08/02/2021. 

 3.Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 3, khoản 1, khoản 2 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/ Q-UBTVQH14 của  y ban Thường vụ Quốc hội buộc Đoàn Văn Đ 

phải chịu 200.000 đồng tiền án phí HSST.  

 4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuy n án; người có quyền lợi nghĩa vụ li n vắng mặt có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể 

từ ngày bản án được ni m yết. 

Nơi nhận: 
 

- To  án nh n cấp cao tại    Nội  

- VKSND t nh    T nh  

- Phòng PV27, PC44 Côn  an t nh  

- Trại tạm  iam Côn  an t nh    T nh  

- Cục T A.DS t nh    T nh  

- Phòn  Thi h nh án  S TAND t nh  

- Bị cáo  

- N ười có QL, NVLQ  

- Phòng LLTP Sở Tư Pp; 

- Lưu   SVA. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Thẩm Pn - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 
 

   Nguyễn Thị Bích Đào 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


